
Phụ lục II.3

STT

MÃ QĐ 

rút gọn 

chuẩn

Mã tương đương
Tên chương theo 

TT 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ theo Thông tư 23 Tên dịch vụ phê duyệt giá

Phân 

loại
 Giá theo NQ321 Ghi chú

1 3.2254 03.2254.0686_GT III. NHI KHOA

Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm 

phúc mạc tiểu khung, viêm phần 

phụ, ứ mủ vòi trứng

Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc 

mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ 

vòi trứng

PDB                    3.888.600 Chưa bao gồm thuốc và oxy

2 10.797 10.0797.0548_GT X. NGOẠI KHOA
Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ 

III trên và liên lồi cầu xương đùi

Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ 

III trên và liên lồi cầu xương đùi
PDB                    3.577.600 

Chưa bao gồm kim hoặc đinh, thuốc 

và oxy

3 13.1 13.0001.0676_GT XIII. PHỤ SẢN
Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung 

trong rau cài răng lược

Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung 

trong rau cài răng lược
PDB                    7.223.900 Chưa bao gồm thuốc và oxy

4 13.6 13.0006.0673_GT XIII. PHỤ SẢN

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh 

có bệnh truyền nhiễm (viêm gan 

nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy 

cấp...)

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có 

bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, 

HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...)

PDB                    5.268.900 Chưa bao gồm thuốc và oxy

5 27.170 27.0170.0464_GT
XXVII. PHẪU 

THUẬT NỘI SOI

Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá 

tràng
Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá tràng PDB                    2.367.100 

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, 

miếng cầm máu, máy cắt nối tự động 

và ghim khâu máy cắt nối, thuốc và 

oxy

6 28.8 28.0008.0574_GT

XXVIII. PHẪU 

THUẬT TẠO HÌNH 

THẨM MỸ

Phẫu thuật điều trị da đầu đứt rời 

không sử dụng kỹ thuật vi phẫu

Phẫu thuật điều trị da đầu đứt rời 

không sử dụng kỹ thuật vi phẫu [diện 

tích ≥10 cm2]

PDB                    3.964.400 Chưa bao gồm thuốc và oxy
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